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(Từ ngày 10 / 5/ 2021 đến 14 / 5 / 2021)
	Ngày/ thứ
	Thời gian dạy trong ngày
	Tiết theo PPCT
	Môn
(Phânmôn)
	Tênbài
	Ghi chú

	
HAI
 10 / 5


	20h  – 21h30p
	100 + 101
	Tập đọc
	Người làm đồ chơi
	

	
	
	166
	Toán
	Ôn tập về phép nhân và phép chia (Tiếp)
	

	
	
	34
	Đạo đức
	Tìm hiểu về địa phương (Tiếp)
	

	
	
	67
	Thể dục
	Chuyền cầu
	

	
	
	
	
	
	

	BA
11 / 5

	20h  – 21h30p
	67
	Chính tả
	NV: Người làm đồ chơi
	

	
	
	167
	Toán
	Ôn tậpvề đại lượng.
	

	
	
	34
	Tập viết
	Ôn các chữ hoa .
	

	
	
	34
	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát: Chim chích bông.
	Vi deo

	
	
	
	
	
	

	TƯ
12 / 5
	20h  – 21h30p
	102
	Tập đọc
	Đàn bê của anh Hồ Giáo
	

	
	
	168
	Toán
	Ôn tậpvề đại lượng (Tiếp)
	

	
	
	34
	TNXH
	Ôn tập tự nhiên
	

	
	
	34
	Mĩ thuật
	Em tưởng tượng từ bàn tay.
	Vi deo

	
	
	
	
	
	

	NĂM
13 / 5
	20h  – 21h30p
	34
	LTVC
	Từ trái nghĩa. Từ chỉ nghề nghiệp.
	

	
	
	169
	Toán
	Ôn tậpvề hình học.
	

	
	
	67
	Chính tả
	NV:  Đàn bê của anh Hồ Giáo
	

	
	
	34
	KC
	Người làm đồ chơi
	

	
	
	
	
	
	

	SÁU
14 / 5
	20h  – 21h30p
	34
	TLV
	Kể ngắnvề người thân.
	

	
	
	170
	Toán
	Ôn tậpvề hình học  (Tiếp)
	  

	
	
	34
	Thủ công
	Ôn tập, thực hành thi khéo tay…
	

	
	
	68
	Thể dục
	Chuyền cầu
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